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Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

Mã nghề: 50510257

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp    
- Kiến thức:

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

+ Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;

+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;

+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;

+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;

+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng 

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh…;

+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm

Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;

+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.  

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2640 giờ; Thời gian học tự chọn: 660 giờ      

+ Thời gian học lý thuyết: 1070 giờ; Thời gian học thực hành:  2230 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	          Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 
số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý 
thuyết
	Thực
 hành
	Kiểm
tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 Các môn học chung
	450
	 
	220
	200
	30
	 

	MH 01
	Chính trị
	90
	 
	60
	24
	6
	 

	MH 02
	Pháp luật
	30
	 
	21
	7
	2
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	 
	4
	52
	4
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	75
	 
	58
	13
	4
	 

	MH 05
	Tin học
	75
	 
	17
	54
	4
	 

	MH 06
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	120
	 
	60
	50
	10
	 

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2640
	1760
	533
	1139
	88
	880

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	540
	360
	206
	134
	20
	180

	MĐ 07
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	MH 08
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 
	45
	30
	20
	7
	3
	15

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	45
	30
	24
	5
	1
	15

	MH 11
	Dung sai lắp ghép
	30
	20
	14
	5
	1
	10

	MH 12
	Cơ sở kỹ thuật điện
	45
	30
	17
	11
	2
	15

	MĐ 13
	Máy điện
	90
	60
	13
	45
	2
	30

	MH 14
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 
	90
	60
	40
	17
	3
	30

	MH 15
	Vật liệu điện lạnh
	30
	20
	17
	1
	1
	10

	MH 16
	Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí
	30
	20
	13
	5
	1
	10

	MH 17
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	13
	5
	1
	10

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	2100
	1400
	327
	1005
	68
	700


	MĐ 18
	Điện cơ bản
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 19
	Điện tử chuyên ngành
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 20
	Đo lường Điện - Lạnh
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	MĐ 21
	Trang bị điện 
	90
	60
	20
	37
	3
	30

	MĐ 22
	Nguội lắp ráp
	120
	80
	20
	53
	7
	40

	MĐ 23
	Hàn cơ bản
	120
	80
	20
	57
	3
	40

	MĐ 24
	Lạnh cơ bản
	180
	120
	47
	67
	7
	60

	MĐ 25
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng 
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	MĐ 26
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	180
	120
	30
	83
	7
	60

	MĐ 27
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
	180
	120
	30
	83
	7
	60

	MĐ 28
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	MĐ 29
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	MĐ 30
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	240
	0
	232
	8
	120

	Tổng cộng
	3090
	2060
	679
	1273
	108
	1030


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ
 tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực
 hành
	Kiểm
 tra
	

	MĐ 31
	PLC
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 32
	Điện tử công suất
	75
	50
	20
	29
	1
	25

	MĐ 33
	Kỹ năng giao tiếp
	45
	30
	10
	17
	3
	15

	MĐ 34
	Điều hoà không khí ô tô
	45
	30
	17
	10
	3
	15

	MĐ 35
	Gia công lắp đặt đường ống
	90
	60
	12
	45
	3
	30

	MĐ 36
	Gò cơ bản
	60
	40
	13
	25
	2
	20

	MĐ 37
	Bơm, quạt, máy nén
	60
	40
	27
	11
	2
	20

	MĐ 38
	Autocad
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	MĐ 39
	Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	90
	60
	40
	18
	2
	30

	MĐ 40
	Chuyên đề máy lạnh
	60
	40
	20
	15
	5
	20

	Tổng cộng
	660
	440
	181
	235
	24
	220


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	TT
	 Mã MH,
 MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ
 lên lớp
	Số giờ
 tự học
	Tổng
 số 
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	455
	160
	615
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	415
	140
	555
	 

	1
	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	0
	60
	 

	2
	MH 05
	Tin học
	75
	0
	75
	

	3
	MH 08
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 
	30
	15
	45
	 

	4
	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	40
	20
	60
	 

	5
	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	30
	15
	45
	 

	6
	MH 11
	Dung sai lắp ghép
	20
	10
	30
	 

	7
	MĐ 22
	Nguội lắp ráp
	80
	40
	120
	 

	8
	MĐ 23
	Hàn cơ bản
	80
	40
	120
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	40
	20
	60
	 

	1
	MĐ 36
	Gò cơ bản
	40
	20
	60
	 

	Học kỳ 2
	440
	190
	630
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	410
	175
	585
	 

	1
	MH 06
	Anh Văn 1
	60
	0
	60
	 

	2
	MH 12
	Cơ sở kỹ thuật điện
	30
	15
	45
	 

	3
	MĐ 13
	Máy điện
	60
	30
	90
	 

	4
	MH 14
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh 
	60
	30
	90
	 

	5
	MH 16
	Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí
	20
	10
	30
	 

	6
	MĐ 18
	Điện cơ bản
	60
	30
	90
	 

	7
	MĐ 24
	Lạnh cơ bản
	120
	60
	180
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	30
	15
	45
	 

	1
	MĐ 38
	Autocad
	30
	15
	45
	 

	Học kỳ 3
	430
	125
	555
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	340
	80
	420
	 

	1
	MH 01
	Chính trị
	90
	0
	90
	 

	2
	MH 02
	Pháp luật
	30
	0
	30
	 

	3
	MH 06
	Anh Văn 2
	60
	0
	60
	 

	4
	MĐ 19
	Điện tử chuyên ngành
	60
	30
	90
	 

	5
	MĐ 20
	Đo lường Điện - Lạnh
	40
	20
	60
	 

	6
	MĐ 21
	Trang bị điện 
	60
	30
	90
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	90
	45
	135
	 

	1
	MH 15
	Vật liệu điện lạnh
	20
	10
	30
	 

	2
	MĐ 33
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	15
	45
	 

	3
	MĐ 37
	Bơm, quạt, máy nén
	40
	20
	60
	 

	Học kỳ 4
	440
	220
	660
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	290
	145
	435
	 

	1
	MĐ 07
	Tiếng Anh chuyên ngành
	30
	15
	45
	 

	2
	MĐ 25
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng 
	140
	70
	210
	 

	3
	MĐ 26
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	120
	60
	180
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	150
	75
	225
	 

	1
	MĐ 34
	Điều hoà không khí ô tô
	30
	15
	45
	 

	2
	MĐ 35
	Gia công lắp đặt đường ống
	60
	30
	90
	 

	3
	MĐ 39
	Thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh
	60
	30
	90
	 

	Học kỳ 5
	430
	215
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	280
	140
	420
	 

	1
	MH 17
	Tổ chức sản xuất
	20
	10
	30
	 

	2
	MĐ 27
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp
	120
	60
	180
	 

	3
	MĐ 28
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	140
	70
	210
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	150
	75
	225
	 

	1
	MĐ 31
	PLC
	60
	30
	90
	 

	2
	MĐ 32
	Điện tử công suất
	50
	25
	75
	 

	3
	MĐ 40
	Chuyên đề máy lạnh
	40
	20
	60
	 

	Học kỳ 6
	455
	190
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	455
	190
	645
	 

	1
	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	75
	 
	75
	 

	2
	MĐ 29
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	140
	70
	210
	 

	3
	MĐ 30
	Thực tập tốt nghiệp
	240
	120
	360
	 

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng toàn khóa
	2650
	1100
	3750
	 


VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN
(Có nội dung chi tiết kèm theo)
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	Không quá 120 phút 

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	 Viết, trắc nghiệm

 Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành 
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 8 giờ 

Không quá 12 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách sạn có sử dụng máy lạnh.

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng      năm 2014


HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
__________________
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2014
	
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
	


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤPNGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã nghề: 40510257

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 33

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp    
- Kiến thức: 

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Hiểu được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng: 
+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh trong máy lạnh dân dụng và điều hòa cục bộ đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:


+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

      
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;


+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;


+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;


+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;


+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:


+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;


+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh;…


+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;


+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm


Học xong chương trình trung cấp nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh”, có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;
+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.  
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian khoá học: 2 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2640 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ  (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2430 giờ

  + Thời gian học bắt buộc: 1870 giờ; Thời gian học tự chọn: 560 giờ      

  + Thời gian học lý thuyết: 797 giờ; Thời gian học thực hành: 1633 giờ 
3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian  đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng 

số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học chung
	210
	
	106
	87
	17
	

	MH 01
	Chính trị
	30
	
	22
	6
	2
	

	MH 02
	Pháp luật
	15
	
	10
	4
	1
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	
	3
	24
	3
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	45
	
	28
	13
	4
	

	MH 05
	Tin học
	30
	
	13
	15
	2
	

	MH 06
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	60
	
	30
	25
	5
	

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1870
	1247
	392
	793
	61
	623

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	450
	300
	165
	119
	16
	150

	MĐ 07
	Tiếng Anh chuyên ngành
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	MH 08
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	45
	30
	20
	7
	3
	15

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	45
	30
	24
	5
	1
	15

	MH 11
	Cơ sở kỹ thuật điện
	45
	30
	17
	11
	2
	15

	MĐ 12
	Máy điện
	90
	60
	13
	45
	2
	30

	MH 13
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh
	90
	60
	40
	17
	3
	30

	MH 14
	Vật liệu điện lạnh
	30
	20
	17
	1
	1
	10

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1420
	947
	227
	675
	45
	473

	MĐ 15
	Điện cơ bản
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 16
	Điện tử chuyên ngành
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 17
	Đo lường Điện – Lạnh
	60
	40
	20
	18
	2
	20

	MĐ 18
	Trang bị điện
	90
	60
	20
	37
	3
	30

	MĐ 19
	Nguội lắp ráp
	120
	80
	20
	53
	7
	40

	MĐ 20
	Hàn cơ bản
	120
	80
	20
	57
	3
	40

	MĐ 21
	Lạnh cơ bản
	180
	120
	47
	67
	7
	60

	MĐ 22
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	MĐ 23
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	210
	140
	40
	93
	7
	70

	MĐ 24
	Thực tập tốt nghiệp
	250
	167
	0
	161
	5
	83

	
	Tổng cộng
	2080
	1387
	463
	851
	73
	693


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	Số giờ tự học

	MĐ 25
	PLC
	90
	60
	10
	47
	3
	30

	MĐ 26
	Điện tử công suất
	75
	50
	20
	29
	1
	25

	MH 27
	Kỹ năng giao tiếp
	45
	30
	10
	17
	3
	15

	MĐ 28
	Điều hòa không khí ô tô
	45
	30
	13
	15
	2
	15

	MĐ 29
	Gia công lắp đặt đường ống
	90
	60
	12
	45
	3
	30

	MĐ 30
	Gò cơ bản
	60
	40
	13
	25
	2
	20

	MH 31
	Bơm, quạt, máy nén
	60
	40
	27
	11
	2
	20

	MĐ 32
	Autocad
	45
	30
	14
	15
	1
	15

	MH 33
	Chuyên đề máy lạnh
	50
	33
	20
	9
	5
	17

	
	Tổng cộng
	560
	373
	139
	212
	22
	187


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	M MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ

tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	470
	160
	630
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	470
	160
	630
	

	1
	MH 06
	Ngoại ngữ (tiếng Anh)
	60
	
	60
	

	2
	MH 05
	Tin học
	30
	
	30
	

	3
	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	
	30
	

	4
	MH 01
	Chính trị
	30
	
	30
	

	5
	MH 08
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	30
	15
	45
	

	6
	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	40
	20
	60
	

	7
	MH 11
	Cơ sở kỹ thuật điện
	30
	15
	45
	

	8
	MH 13
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh
	60
	30
	90
	

	9
	MĐ 19
	Nguội lắp ráp
	80
	40
	120
	

	10
	MĐ 20
	Hàn cơ bản
	80
	40
	120
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	440
	220
	660
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	340
	170
	510
	

	1
	MĐ 12
	Máy điện
	60
	30
	90
	

	2
	MĐ 17
	Đo lường Điện – Lạnh
	40
	20
	60
	

	3
	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	30
	15
	45
	

	4
	MĐ 21
	Lạnh cơ bản
	120
	60
	180
	

	5
	MĐ 07
	Tiếng Anh chuyên ngành
	30
	15
	45
	

	6
	MĐ 15
	Điện cơ bản
	60
	30
	90
	

	
	
	
	
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	100
	50
	150
	

	7
	MH 27
	Kỹ năng giao tiếp
	30
	15
	45
	

	8
	MĐ 30
	Gò cơ bản
	40
	20
	60
	

	9
	MĐ 32
	Autocad
	30
	15
	45
	

	Học kỳ 3
	470
	205
	675
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	280
	110
	390
	

	1
	MĐ 18
	Trang bị điện
	60
	30
	90
	

	2
	MĐ 22
	Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng
	140
	70
	210
	

	3
	MH 04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	45
	
	45
	

	4
	MH 02
	Pháp luật
	15
	
	15
	

	5
	MH 14
	Vật liệu điện lạnh
	20
	10
	30
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	180
	90
	270
	

	6
	MH 31
	Bơm, quạt, máy nén
	40
	20
	60
	

	7
	MĐ 28
	Điều hòa không khí ô tô
	30
	15
	45
	

	8
	MĐ 16
	Điện tử chuyên ngành
	60
	30
	90
	

	9
	MĐ 29
	Gia công lắp đặt đường ống
	60
	30
	90
	

	Học kỳ 4
	450
	225
	675
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	307
	153
	460
	

	1
	MĐ 23
	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	140
	70
	210
	

	2
	MĐ 24
	Thực tập tốt nghiệp
	167
	83
	250
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	153
	77
	230
	

	3
	MH 33
	Chuyên đề máy lạnh
	33
	17
	50
	

	4
	MĐ 25
	PLC
	60
	30
	90
	

	5
	MĐ 26
	Điện tử công suất
	50
	25
	75
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	1830
	810
	2640
	


VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN

(Có nội dung chi tiết kèm theo)
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	 Viết
	Không quá 120 phút

	2
	Văn hóa trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm


	Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Viết

Trắc nghiệm

 Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành 
	Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

Không quá 60 phút (làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 8 giờ 

Không quá 12 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện
- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách sạn có sử dụng máy lạnh.

 
- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Phụ thuộc điều kiện cụ thể


3. Một số chú ý:


Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
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